
Tình trạng: mới                             Loại nhiên liệu: Diesel             Tiêu chuẩn khí thải: EURO 3 
Hãng sản xuất:EQ1160ZZ4GJ1 Max tốc độ: 90 km/h xe: Dongfeng Tianjin
Xếp tải: 7405kg loại lái xe: 4 X 2

    



Xe cẩu
 Xe mô hình EQ5160JSQZM2



Thông số kỹ thuật khung gầm
 Mô hình khung / nhà sản xuất  EQ1160ZZ4GJ1
 Dịch vụ taxi  Dongfeng Tianjin
 Kích thước tổng thể  Chiều dài cao  mm  8500 * 2580 * 2300
 Kích thước của hộp vận chuyển hàng hóa  Chiều dài cao  mm  6100 x 2300 x 550
 Trọng lượng tổng thể  kg  16500
 Tải xếp  kg  7405
 Trọng lượng vụn  kg  9050
 Hệ thống treo trước / sau Hệ thống treo  1250/2550

 Động cơ  Mô hình / Điện phổ biến  EQH160-40 / ISDe180-40

 Giải phóng mặt bằng tiêu chuẩn  Euro 3
 Loại nhiên liệu  Động cơ diesel
 Loại lốp  10,00-20R
 Lái xe các loại  4 X 2
 Bánh xe Cơ sở    mm  4700
 Số của đăng     phần  2
 Tốc độ tối đa Km / h 90
Công nghệ tham số cầu trục

 Hiệu suất nâng

 Không Xếp hạng nâng công suất t 8
 Bán kính làm việc tối thiểu m 5,176
 Max. bán kính làm việc m 14,142

 Max. Thời gian
tải

 Cơ sở vụ nổ KN.m 1166
 Sự bùng nổ đầy đủ mở rộng KN.m 645
 Sự bùng nổ đầy đủ mở rộng
+ jib KN.m 475

 Outrigger span  Theo chiều dọc m 5:35
 Bên m 6

 Nâng cao

 Cơ sở vụ nổ m 10,5
 Sự bùng nổ đầy đủ mở rộng m 33
 Sự bùng nổ đầy đủ mở rộng
+ jib m 48

 Giới hạn tiếng ồn  Cần cẩu Âm thanh bên ngoài dB (A) ≤118
 Nếu ngồi dB (A) ≤90

Giới thiệu tóm tắt:
   Miou nằm ở Shiyan, Hubei province, China.Our công ty chuyên R & D, sản xuất và kinh doanh các loại xe
chuyên dụng. Chúng tôi có mục đích đặc biệt xe cơ sở công ty sản xuất của Trung Quốc Dongfeng Motor
nhóm và cũng là các nước ngoài vùng của Dongfeng Zhengmeng đặc biệt mục đích xe Co., Ltd.
 
Công ty Hiển thị:



Nhà máy sản xuất màn hình hiển thị:



Đóng gói chi tiết:
   khỏa thân, che phủ bằng sáp, loại nhỏ có thể được đưa vào 20' GP hoặc 40' GP, loại lớn có thể được thực
hiện bởi con tàu ro-ro carriersor số lượng lớn hoặc theo yêu cầu của bạn
 
Chi tiết giao hàng: 15 ngày




